
Thứ Buổi Tiết 2A1 2A2 2A3 2A4
1 Hoạt động trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm
2 Tiếng Việt (Đọc) Tiếng Việt (Đọc) Tiếng Việt (Đọc) Tiếng Việt (Đọc)
3 Giáo dục thể chất Tiếng Việt (Đọc) Tiếng Việt (Đọc) Âm nhạc
4 Tiếng Việt (Đọc) Giáo dục thể chất Âm nhạc Tiếng Việt (Đọc)
5 Âm nhạc Tiếng Anh Giáo dục thể chất Toán
6 Tiếng Anh Âm nhạc Toán Giáo dục thể chất
7 Toán Toán
8
1 Tiếng Việt (Viết) Mĩ thuật Tiếng Việt (Viết) Tiếng Việt (Viết)
2 Âm nhạc Tiếng Việt (Viết) Toán Toán
3 Toán Toán Mĩ thuật Tiếng Anh
4 Tiếng Việt (Nói & nghe) Tiếng Việt (Nói & nghe) Tiếng Anh Tiếng Việt (Nói & nghe)
5 Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Việt (Nói & nghe) Tự nhiên - Xã hội
6 Tự nhiên - Xã hội Tự nhiên - Xã hội Âm nhạc Mĩ thuật
7 Tự nhiên - Xã hội
8
1 Tiếng Việt (Đọc) Tiếng Việt (Đọc) Tiếng Việt (Đọc) Giáo dục thể chất (TC)
2 Tiếng Việt (Đọc) Mĩ thuật Giáo dục thể chất (TC) Tiếng Việt (Đọc)
3 Toán Giáo dục thể chất Mĩ thuật Tiếng Việt (Đọc)
4 Giáo dục thể chất Tiếng Việt (Đọc) Tiếng Việt (Đọc) Mĩ thuật
5 Mĩ thuật Toán Toán Toán
6 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức
7
8
1 Tiếng Anh Hoạt động trải nghiệm (TC) Tiếng Việt (Viết) Tiếng Việt (Viết)
2 Hoạt động trải nghiệm (TC) Tiếng Anh Toán Toán
3 Tiếng Việt (Viết) Tiếng Việt (Viết) Tiếng Anh Âm nhạc
4 Toán Toán Tiếng Việt  (Luyện tập) Tiếng Anh
5 Hoạt động trải nghiệm Tiếng Việt  (Luyện tập) Đọc sách Tự nhiên - Xã hội
6 Tiếng Việt  (Luyện tập) Tiếng Việt (ĐMR) Hoạt động trải nghiệm Đọc sách
7 Tiếng Việt  (Luyện tập)
8
1 Tiếng Việt (Luyện tập) Tiếng Việt (Luyện tập) Tiếng Việt (Luyện tập) Tiếng Việt (Luyện tập)
2 Toán Toán Giáo dục thể chất Hoạt động trải nghiệm (TC)
3 Tiếng Việt (ĐMR) Giáo dục thể chất (TC) Hoạt động trải nghiệm (TC) Giáo dục thể chất
4 Giáo dục thể chất (TC) Tiếng Việt (ĐMR) Toán Toán
5 Đọc sách Hoạt động trải nghiệm Tiếng Việt (ĐMR) Tiếng Việt (ĐMR) 
6 Tự nhiên - Xã hội Đọc sách Tự nhiên - Xã hội Hoạt động trải nghiệm
7 Hoạt động trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm
8
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